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	Trường ………………………..
                 Tổ ………………….
	Họ và tên giáo viên: ……………………


KẾ HOẠCH BÀI DẠY
TÊN BÀI DẠY: LÔGARIT
Môn học/Hoạt động giáo dục: Toán; lớp: 11
Thời gian thực hiện: (02 tiết)
I. Mục tiêu
1. Về kiến thức 
- Nhận biết khái niệm lôgarit cơ số a của một số thực dương.
- Giải thích các tính chất của các phép tính loogarit nhờ sử dụng định nghĩa hoặc các tính chất đã biết trước đó  
- Sử dụng tính chất của phép tính lôgarit trong tính toán các biểu thức số và rút gọn các biểu thức chứa biến 
- Tính giá trị (đúng hoặc gần đúng) của lôgarit bằng cách sử dụng máy tính cầm tay
- Giải quyết một số vấn đề có liên quan đến môn học khác hoặc thực tiễn với phép tính lôgarit 
2. Về năng lực: 
2.1. Năng lực chung
- Năng lực giao tiếp: Học sinh chủ động tham gia và trao đổi thông qua hoạt động nhóm.
- Năng lực hợp tác: Học sinh biết phối hợp, chia sẻ trong các hoạt động tập thể.
2.2. Năng lực toán học
- Năng lực giải quyết vấn đề: Biết vận dụng định nghĩa để tính một số biểu thức chứa lôgarit đơn giản. Biết vận dụng tính chất của lôgarit vào các bài tập biến đổi, tính toán các biểu thức chứa lôgarit.
- Năng lực sử dụng công cụ và phương tiện toán học: HS biết sử dụng máy tính cầm tay tính logarit.
3. Về phẩm chất 
- Chăm chỉ, hoàn thành các nhiệm vụ được giao.
- Trách nhiệm, cố gắng chiếm lĩnh kiến thức mới, cố gắng làm đúng các bài tập.
-  Có thế giới quan khoa học
II. Thiết bị dạy học và học liệu
+ Giáo án, phiếu học tập, phấn, thước kẻ, máy chiếu, ...
III. Tiến trình dạy học
Tiết 1.
1. Hoạt động 1: Khởi động
a) Mục tiêu: Tạo tâm thế học tập cho học sinh, giúp các em ý thức được nhiệm vụ học tập, sự cần thiết phải tìm hiểu về các vấn đề đã nêu ra, từ đó gây được hứng thú với việc học bài mới.
b) Nội dung: 






Bác An gửi tiết kiệm ngân hàng  triệu đồng kì hạn  tháng với lãi suất không đổi là  một năm. Khi đó sau  năm gửi thì tổng số tiền bác An thu được (cả vốn lẫn lãi) cho bởi công thức sau:  (triệu đồng). Hỏi sau ít nhất bao nhiêu năm, tổng số tiền bác An thu được là không dưới  triệu đồng?
c) Sản phẩm: Câu trả lời của học sinh
d) Tổ chức thực hiện 
	Chuyển giao
	* Giáo viên trình chiếu bài tập

	Thực hiện
	- HS quan sát.
- HS tìm câu trả lời, tuy nhiên sẽ khó để giải quyết.
- Mong đợi: Kích thích sự tò mò của HS : 

	Báo cáo thảo luận
	* Đại diện nhóm báo cáo, các nhóm còn lại theo dõi thảo luận.

	Đánh giá, nhận xét, tổng hợp
	 - GV nhận xét thái độ làm việc, phương án trả lời của học sinh, ghi nhận và tuyên dương học sinh có câu trả lời tốt nhất. Động viên các học sinh còn lại tích cực, cố gắng hơn trong các hoạt động học tiếp theo 
- Chốt kiến thức 


2. Hoạt động 2: Hình thành kiến thức mới
I. Khái niệm lôgarit
Hoạt động 2.1. Nhận biết khái niệm lôgarit và tính chất 
a) Mục tiêu: Học sinh hiểu và nắm được khái niệm lôgarit và tính chất 
b) Nội dung: 
[image: ]
[image: ]
c) Sản phẩm: Học sinh phát biểu được định nghĩa và tính chất sau định nghĩa
d) Tổ chức thực hiện: Học sinh đọc SGK
	Chuyển giao
	Yêu cầu học sinh thực hiện các yêu cầu của HĐ1
GV ghi bảng nội dung kiến thức
Cho học sinh làm ví dụ 1

	Thực hiện
	- Tìm câu trả lời
- Đọc SGK sau đó trả lời câu hỏi.

	Báo cáo thảo luận
	 * Cá nhân trả lời câu hỏi.

	Đánh giá, nhận xét, tổng hợp
	 - GV nhận xét thái độ làm việc, phương án trả lời của học sinh, ghi nhận và tuyên dương học sinh có câu trả lời tốt nhất. Động viên các học sinh còn lại tích cực, cố gắng hơn trong các hoạt động học tiếp theo 
- Chốt kiến thức 	


Hoạt động 2.2. Luyện tập
a) Mục tiêu: Củng cố kĩ năng tính lôgarit bằng định nghĩa 
b) Nội dung: 
Ví dụ 1: Tính 


a. 						b. 
c) Sản phẩm: Bài làm của học sinh
d) Tổ chức thực hiện: Học sinh thảo luận nhóm lớn.
	Chuyển giao
	Nhóm 1+2+3: làm phần a
Nhóm 4+5+6: làm phần b.

	Thực hiện
	Học sinh làm việc theo nhóm lần lượt giải quyết các phần.
Mong đợi

Nhóm 1+2+3: ;

Nhóm 4+5+6: .

	Báo cáo thảo luận
	 * Đại diện nhóm báo cáo, các nhóm còn lại theo dõi thảo luận.

	Đánh giá, nhận xét, tổng hợp
	 - GV nhận xét thái độ làm việc, phương án trả lời của học sinh, ghi nhận và tuyên dương học sinh có câu trả lời tốt nhất. Động viên các học sinh còn lại tích cực, cố gắng hơn trong các hoạt động học tiếp theo 
- Chốt kiến thức 	


II. Tính chất của logarit
Hoạt động 2.3. Quy tắc  lôgarit
a) Mục tiêu: Hình thành quy tắc lôgarit
b) Nội dung: 
[image: ]
[image: ] 
c) Sản phẩm: Các quy tắc, ví dụ 2, luyện tập 2
d) Tổ chức thực hiện: Học sinh thảo luận cặp đôi.
	Chuyển giao
	GV cho HS làm HĐ2
GV: Học sinh thảo luận cặp đôi để tìm quy tắc, làm ví dụ 2; luyện tập 2



	Thực hiện
	- Tìm câu trả lời HĐ2
- HS làm việc cặp đôi theo bàn để phát biểu các quy tắc, làm ví vụ 2

	Báo cáo thảo luận
	 * Đại diện nhóm báo cáo, các nhóm còn lại theo dõi thảo luận.

	Đánh giá, nhận xét, tổng hợp
	 - GV nhận xét thái độ làm việc, phương án trả lời của học sinh, ghi nhận và tuyên dương học sinh có câu trả lời tốt nhất. Động viên các học sinh còn lại tích cực, cố gắng hơn trong các hoạt động học tiếp theo 
- Chốt kiến thức 	


Hoạt động 2.4. Đổi cơ số của lôgarit.
a) Mục tiêu: Hình thành công thức đổi cơ số và áp dụng làm ví dụ liên quan.
b) Nội dung: 
[image: ]
[image: ] 
[image: ]
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c) Sản phẩm: Kết quả hoạt động của học sinh.
d) Tổ chức thực hiện: Hoạt động cặp đôi.
	Chuyển giao
	- GV nêu HĐ3, từ kết quả của bài toán yêu cầu học sinh phát biểu tổng quát hóa công thức đổi cơ số.
- Áp dụng công thức đổi cơ số để thực hiện Ví dụ 3, Ví dụ 4, luyện tập 3.

	Thực hiện
	- Tìm câu trả lời
- HS làm việc cặp đôi theo bàn.

	Báo cáo thảo luận
	 * Đại diện nhóm báo cáo, các nhóm còn lại theo dõi thảo luận.

	Đánh giá, nhận xét, tổng hợp
	 - GV nhận xét thái độ làm việc, phương án trả lời của học sinh, ghi nhận và tuyên dương học sinh có câu trả lời tốt nhất. Động viên các học sinh còn lại tích cực, cố gắng hơn trong các hoạt động học tiếp theo 
- Chốt kiến thức 	


3. Hoạt động 3: Luyện tập
a) Mục tiêu: HS biết áp dụng các kiến thức đã học vào các bài tập 
b) Nội dung: 
[image: ]
Hướng dẫn
[image: ]
[image: ]
Hướng dẫn
[image: ]
c) Sản phẩm: Học sinh thể hiện trên bảng nhóm kết quả bài làm của mình.
d) Tổ chức thực hiện: Hoạt động nhóm.
	Chuyển giao
	GV: Chia lớp thành 6 nhóm. Phát từng phiếu học tập 
HS:Nhận nhiệm vụ,

	Thực hiện
	GV: điều hành, quan sát, hỗ trợ 
HS: 6 nhóm tự phân công nhóm trưởng, hợp tác thảo luận thực hiện nhiệm vụ. Ghi kết quả vào bảng nhóm.

	Báo cáo thảo luận
	Đại diện nhóm trình bày kết quả thảo luận
Các nhóm khác theo dõi, nhận xét, đưa ra ý kiến phản biện để làm rõ hơn các vấn đề

	Đánh giá, nhận xét, tổng hợp
	GV nhận xét thái độ làm việc, phương án trả lời của các nhóm học sinh, ghi nhận và tuyên dương nhóm học sinh có câu trả lời tốt nhất. 
Hướng dẫn HS chuẩn bị cho nhiệm vụ tiếp theo


4. Hoạt động 4: Vận dụng
a) Mục tiêu: Giải quyết một số bài toán vận dụng- vận dụng cao.
b) Nội dung: 
[image: ]
Hướng dẫn
[image: ]
c) Sản phẩm: Học sinh thể hiện trên bảng nhóm kết quả bài làm của mình.
d) Tổ chức thực hiện: Hoạt động nhóm.
	Chuyển giao
	GV: Chia lớp thành 6 nhóm. Phát từng phiếu học tập 
HS:Nhận nhiệm vụ,

	Thực hiện
	GV: điều hành, quan sát, hỗ trợ 
HS: 6 nhóm tự phân công nhóm trưởng, hợp tác thảo luận thực hiện nhiệm vụ. Ghi kết quả vào bảng nhóm.

	Báo cáo thảo luận
	HS cử đại diện nhóm trình bày  sản phẩm vào tiết tiếp theo
 Các nhóm khác theo dõi, nhận xét, đưa ra ý kiến phản biện để làm rõ hơn các vấn đề.

	Đánh giá, nhận xét, tổng hợp
	GV nhận xét thái độ làm việc, phương án trả lời của các nhóm học sinh, ghi nhận và tuyên dương nhóm học sinh có câu trả lời tốt nhất. 
- Chốt kiến thức tổng thể trong bài học.
- Hướng dẫn HS về nhà tự xây dựng tổng quan kiến thức đã học bằng sơ đồ tư duy.


Tiết 2. 
1. Hoạt động 1: Lôgarit thập phân và lôgarit tự nhiên
a) Mục tiêu: Học sinh nắm được khái niệm lôgarit thập phân và lôgarit tự nhiên, áp dụng giải các ví dụ liên quan.
b) Nội dung: 
[image: ]  [image: ]
[image: ]
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c) Sản phẩm: Kết quả hoạt động của học sinh.
d) Tổ chức thực hiện: Hoạt động cặp đôi.
	Chuyển giao
	- GV trình bày định nghĩa, kí hiệu lôgarit thập phân và lôgarit tự nhiên 
- GV nêu ví dụ 5, 6.

	Thực hiện
	- Tìm câu trả lời
- HS làm việc cặp đôi theo bàn.

	Báo cáo thảo luận
	 * Đại diện nhóm báo cáo, các nhóm còn lại theo dõi thảo luận.

	Đánh giá, nhận xét, tổng hợp
	 - GV nhận xét thái độ làm việc, phương án trả lời của học sinh, ghi nhận và tuyên dương học sinh có câu trả lời tốt nhất. Động viên các học sinh còn lại tích cực, cố gắng hơn trong các hoạt động học tiếp theo 
- Chốt kiến thức 	


2. Hoạt động 2: Tính lôgarit bằng máy tính cầm tay
a) Mục tiêu: Hướng dẫn học sinh cách tính lô garit của một số dương bằng máy tính cầm tay, sử dụng cách tính lô garit trong một tình huống thực tế
b) Nội dung:
[image: ]
[image: ]
[image: ]
c) Sản phẩm: Bài làm của học sinh
d) Tổ chức thực hiện: Học sinh làm việc theo nhóm (6-7 học sinh).
	Chuyển giao

	GV: Chia lớp thành 6 nhóm. Phát từng phiếu học tập 
HS:Nhận nhiệm vụ,

	Thực hiện
	GV: điều hành, quan sát, hỗ trợ 
HS: 4 nhóm tự phân công nhóm trưởng, hợp tác thảo luận thực hiện nhiệm vụ. Ghi kết quả vào bảng nhóm.

	
Báo cáo thảo luận

	Đại diện nhóm trình bày kết quả thảo luận
Các nhóm khác theo dõi, nhận xét, đưa ra ý kiến phản biện để làm rõ hơn các vấn đề

	Đánh giá, nhận xét, tổng hợp
	GV nhận xét thái độ làm việc, phương án trả lời của các nhóm học sinh, ghi nhận và tuyên dương nhóm học sinh có câu trả lời tốt nhất. 
Hướng dẫn HS chuẩn bị cho nhiệm vụ tiếp theo


3. Hoạt động 3: Luyện tập
a) Mục tiêu: HS biết áp dụng các kiến thức đã học vào các dạng bài tập cụ thể:
b) Nội dung: 
[image: ]
Hướng dẫn giải
[image: ]
[image: ]
Hướng dẫn giải
[image: ]
c) Sản phẩm: Bài làm của học sinh
d) Tổ chức thực hiện: Làm việc theo nhóm đôi 
	Chuyển giao
	* GV đề nghị hs nêu cách giải từng phần và lời giải chi tiết.
* GV nhận xét và chuẩn hóa lời giải

	Thực hiện
	* HS suy nghĩ đưa ra lời giải.
* Thảo luận theo nhóm đôi

	Báo cáo thảo luận
	 * Đại diện nhóm báo cáo, các nhóm còn lại theo dõi thảo luận.

	Đánh giá, nhận xét, tổng hợp
	 - GV nhận xét thái độ làm việc, phương án trả lời của học sinh, ghi nhận và tuyên dương học sinh có câu trả lời tốt nhất. Động viên các học sinh còn lại tích cực, cố gắng hơn trong các hoạt động học tiếp theo 
- Chốt kiến thức 	


4. Hoạt động 4: Vận dụng
a) Mục tiêu: Giải quyết một số bài toán vận dụng- vận dụng cao. 
b) Nội dung: 
[image: ]
Hướng dẫn giải
[bookmark: _GoBack][image: ]
c) Sản phẩm: Kết quả bài làm của học sinh.
d) Tổ chức thực hiện: Thảo luận cặp đôi, theo nhóm.
	Chuyển giao
	- GV hướng dẫn học sinh tiếp cận vấn đề và giao nhiệm vụ
- GV đề nghị HS nêu cách giải từng phần và lời giải chi tiết.
- GV yêu cầu học sinh vẽ hình minh họa
- GV nhận xét và chuẩn hóa lời giải

	Thực hiện
	- HS suy nghĩ đưa ra lời giải.
- Thảo luận theo nhóm đôi

	Báo cáo thảo luận
	 * Đại diện nhóm báo cáo, các nhóm còn lại theo dõi thảo luận.

	Đánh giá, nhận xét, tổng hợp
	 - GV nhận xét thái độ làm việc, phương án trả lời của học sinh, ghi nhận và tuyên dương học sinh có câu trả lời tốt nhất. Động viên các học sinh còn lại tích cực, cố gắng hơn trong các hoạt động học tiếp theo 
- Chốt kiến thức 	
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a) log, 2 + log, 32 = log, (2-32) = log, 64 = log, 4* = 3log, 4 = 3.

b) log,80 - log, 5 = Iogz% = log,16 = log, 2* = 4log, 2 = 4.

'® Luyén tip 2. Rat gon biéu thirc:
A=log, (x* - x)-log, (x + 1) -log, (x = 1) (x>1).
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V6i cac co s6 légarit a va b bat ki (0<a=1,0<b=1) va M la sé thuc duong tuy v,
ta luén co:
log, M

log, M= —b—.
G log, a
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73 Vi du 3. Khéng dung may tinh cam tay, hay tinh log, 8.
Giai s
Ta co: log, 8 = L O )

log,4 log,2° 2
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'} Vi du 4. Chiing minh rang:

a) Néu a va b la hai sé dwong khac 1 thi log, b= !

log,a’

b) Néu ala s6 duong khac 1, M1a sé dwong va a =0, thi log_. M = llog, M.
(24
Giai

a) Theo céng thirc ddi co sb, ta co: log, b= log, b
log,a log,a
b) Theo céng thirc ddi co sé, ta cé: log , M = log, Ma = lIoga M.
@ log,a” «
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7® Luyén tip 3. Khéng dung may tinh cm tay, hay tinh IOQQ%.
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6.9. Tinh:
a) log,27"*; b) Ine’?; c) log, 16-log, 2; d) log, 6-log, 8.
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a) -13; DRVY

16
) logg16 —logy 2 = 10g87 =log,8=1;
log, 8

=log, 8 = log, 2° = 3.
log26 22 22

d) log, 6-log, 8 =log, 6-
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6.10. Viét méi biéu thirc sau thanh I6garit cia mét biéu thirc (gia thiét cac biéu thirc déu
c6 nghia):

a)A= |n[ﬁ)+|n(";1)-|n(x2 ~1); b) B = 21log, ¥/ + log, (9x)-log, 9.
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x(x+1) -1 x(x+1) 1

= =1 =—In(x -1)%
o T S i . Y

6.10.a) A=1In

x -9x”
9

b) B=log,x” + 10g3(9x2)—10g39 = log, =log, x” =9log, x.
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6.13. Biét rang khi d6 cao tang 1én, ap suét khong khi sé giam va céng thirc tinh ap suét dua
trén d6 cao la
a=15500(5 - log p),
trong d6 a la d6 cao so véi muc nudc bién (tinh bang mét) va p la ap suét khong khi
(tinh béng pascal).

Tinh &p suét khéng khi & dinh Everest c6 dé cao 8 850 m so véi muc nwdc bién.
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6.13. Ta cé: 15 500(5—log p) = 8 850 <> log p = 4,43.

Ap sudt khong khi & dinh Everest 1a p =~ 10* =26 915,35 Pa.
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Légarit co s6 10 ctia mét sé dwong M goi la 16garit thap phan clia M, ki hiéu la logM hodc
lg M (doc la I6¢c clia M).
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' Vidu5.D0 pH clia mét dung dich hoa hoc dugc tinh theo céng thiic:
pH = —log [H],
trong d6 [H*] 1a néng dé (tinh theo mol/it) clia cac ion hydrogen. Gia tri pH ndm trong khoang

tir 0 d@én 14. Néu pH < 7 thi dung dich cé tinh acid, néu pH > 7 thi dung dich cé tinh base, con
néu pH = 7 thi dung dich la trung tinh.

a) Tinh @6 pH ctia dung dich c6 néng d6 ion hydrogen bang 0,01 molAlit.
b) Xac dinh ndng d6 ion hydrogen clia mét dung dich c6 d6 pH = 7.4.
Giai

a) Khi [H*] = 0,01, ta cé: pH = ~log 0,01= —log 102 = 2.

b) Nong d6 ion hydrogen trong dung dich do la [H*]= 1074,
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Légarit co sb e clia mot sb duong M goi la I6garit tw nhién cla M, ki hiéu la In M (doc la
I6garit Népe clia M).
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') Vi du 6. Biét thoi gian can thiét (tinh theo nam) dé tang gép d6i sb tién dau tuw theo thé thire
|4 kép lién tuc voi 1&i suat khéng ddi rméi nam duoc cho bdi céng thirc sau:
In2
t=—.
r
Tinh thoi gian can thiét dé tdng gap d6i mot khoan dau tw khi 1ai suét la 6% méi nam
(Iam tron két quéa dén chir sb thap phan thir nhat).
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Giai
Ta co: r=6% = 0,06. Do d6 thoi gian can thiét dé tang gap d6i khoan dau tu l1a
t N2 In2

—=——=~11,6(nam).
r 0,06
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Cé thé dung may tinh cAm tay dé tinh I6garit clia mét sé duong.

-

(lam trénT::z't‘ qua dén Bam phim Man hinh hién Két qua
chir s6 thap phan thir tu) | |
log 6,52 MmOO®EEEEE |0.8142475957 | log 6,52~0,8142
In 6,52 mEOEERE 1.874874376 In6,52~1,8749
log,,17 EOEDEOHE 1.073570215 log,,17~1,0736
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7} Vi du 7. Giai bai toan trong tinh huéng mé dau.
Giai
Taco: A=100-(1+0,06)" =100-1,06".
V6i A =150, ta co: 100-1,06" = 150 hay 106" =15, ticla n=10g,4 1.5~ 6,96.
Vi gUri tiét kiém ki han 12 thang (ttrc 1a 1 ndm) nén n phai la sé nguyén. Do d6 ta chon n=7.

Vay sau it nhat 7 ndm thi bac An nhan duoc sé tién it nhat 1a 150 triéu déng.
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1) vin dung. C6 Huong guri tiét kiém 100 triéu déng véi 1ai suat 6% mot nam.

a) Tinh s6 tién c6 Huong thu duoc (ca vén Ian Iai) sau 1 nam,
néu & suat duoc tinh theo mét trong cac thé thirc sau:
— Lai kép ki han 12 thang;
— Lai kép ki han 1 thang:
— Lai kép lién tuc.

b) Tinh thoi gian can thiét @& cé Huong thu duoc 6 tien
(ca vén Ian lai) 1a 150 triéu ddng néu guri theo thé thire
l&i kép lién tuc (1am tron két qua dén chtr sé thap phan la A=100-€".
thir nhat).

— Cong thirc 13i kép tinh s6
tién thu dwoc sau N ki gti la
0,06

N
A:100-[1+—) , trong dé
n

nla sé ki tinh 13i trong 1 nam.

— Cong thure |1ai kép lién tuc tinh
sb tién thu duoc sau  nam guri
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6.11. Rut gon céc biéu thirc sau:

a) A=log, 5+ 2log, 25—Iog£%; b) B=log, M* +log . M*.

3
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6.11.2) A=log,_,5+2log,, 5" —2log,5" =—log,5 +2log, 5+ 2log, 5 = 3log, 5.

b) B =2log, M +%-410gaM =4log, M.
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6.12. Tinh gié tri clia cac biéu thirc sau:

a)A=log,3-log, 4-log,5-log,6-log, 7-log, 8; b) B =log, 2-log, 4---log, 2".
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6.12. a) Ap dung cong thiic d6i co s, ta cé:
_log3 log4 log5 log6 log7 log8 log8

A =log,8=3.

_logZ log3 log4 log5 log6 log7_log2

b) B=log,2-log, 4---log,2" =1-2-3-...-n=nl
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6.14. Mrc cudng d6 am L do bang decibel (dB) clia am thanh c6 cuwdng d6 / (do béng oat
trén mét vudng, ki hiéu la W/m? ) dwoc dinh nghia nhu sau:

L() :10|og/i.

0
trong d6 I, = 10> W/m? |a cuéing d6 am thanh nhé nhat ma tai nguoi cé thé phat hién
duoc (goi la ngudng nghe).
Xéc dinh murc cwong d6 &m cla méi &m sau:
a) Cudc tro chuyén binh thuéong co cuong @ /=107 W/m?
b) Giao théng thanh phé déng duc cé cwdng d6/=10"° W/m?®.
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a) Mitic cudng d6 dm clia cudc trd chuyén cé cuong dd I =107 W/m® 1a

1077

v 10 -1log10” = 50 (dB).
e

10 -log

b) Mtic cudng d¢ 4m clia giao thong thanh phd déng dic c6 cudng d6 I =107 W/m? Ia

107°

- 10 -1og10” =90 (dB).

10 - log
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